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THÔNG BÁO 

Danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 01/08/2024 đến ngày 31/08/2024 

   

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định 

47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 41/2024/NĐ-

CP ngày 16/01/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định 

liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô 

và dịch vụ sát hạch lái xe;  

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải (GTVT) quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 

15/7/2022 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT; Thông tư số 18/2024/TT-

BGTVT ngày 31/5/2024 của BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận 

tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 05/2024/TT-

BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 

tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái. 

Sở GTVT Hà Nam thông báo danh sách xe ô tô được cấp mới, cấp lại phù 

hiệu xe hợp đồng từ ngày 01/08/2024 đến ngày 31/08/2024 để Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc chi 

nhánh để phối hợp quản lý (có danh sách chi tiết kèm theo)./. 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố 

- Công an các tỉnh, thành phố 

- Cục thuế tỉnh (để p/h); 

- UBND các xã, phường, thị trấn 

- Thanh tra Sở (để t/h); 

- Website Sở;       

- Lưu: VT,QLVT,PT&NL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thế Thích 

 



DANH SÁCH XE Ô TÔ ĐƯỢC CẤP MỚI, CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG  

TỪ NGÀY 01/08/2024 ĐẾN NGÀY 31/08/2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGTVT ngày      /    /2024 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam) 

 

STT Số Phù Hiệu 
Biển kiểm 

soát 
Ngày hết hạn Tên đơn vị Mã số đơn vị Số điện thoại 

1 HĐ3524000165 90E00369 02/08/2031 Hợp tác xã vận tải Ngọc Sơn, đ/c: Số 46, ngõ 30, 

đường Đinh Công Tráng, Phường Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

0700877276 0989469905 
2 HĐ3524000166 90E00272 02/08/2031 

3 HĐ3524000169 90B00629 06/08/2031 
Nguyễn Đức Tài, đ/c: TDP Bình Long, Thị trấn 

Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
1201 0917366917 

4 HĐ3524000172 90G00200 07/08/2031 

Nguyễn Văn Luận, đ/c: Thôn Mễ Thượng, 

Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà 

Nam 

06A8004796 0912455473 

5 HĐ3524000173 90E00365 08/08/2031 

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà 

Nam, đ/c: số 150, Đ.Trường Chinh, TP.Phủ Lý, 

Tỉnh Hà Nam 

0700101892 0833218777 

6 HĐ3524000174 90H03275 08/08/2031 

Hợp tác xã vận tải Ngọc Sơn, đ/c: Số 46, ngõ 30, 

đường Đinh Công Tráng, Phường Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

0700877276 0989469905 

7 HĐ3524000175 90B00669 09/08/2031 Đinh Trọng Trường, đ/c: Nhất Hà, Tiên Sơn, Duy 

Tiên, Hà Nam, SĐT: 0975719000 
06B8003782 0975719000 

8 HĐ3524000176 90F00031 09/08/2031 

9 HĐ3524000177 90G00045 09/08/2031 Công ty TNHH Vận tải du lịch Đông Anh Hà 

Nam, đ/c: Số 258 đường Lý Thường Kiệt, 

phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam 

0700638567 0913567818 
10 HĐ3524000178 90F00333 09/08/2031 

11 HĐ3524000179 90G00026 12/08/2031 
Ngô Mạnh Linh, đ/c: Thôn 1, Xã Phù Vân, Thành 

phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
06A8006230 0914377590 

12 HĐ3524000180 35E00640 09/08/2031 0700877276 0989469905 



13 HĐ3524000181 35E00777 13/08/2031 

Hợp tác xã vận tải Ngọc Sơn, đ/c: Số 46, ngõ 30, 

đường Đinh Công Tráng, Phường Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

14 HĐ3524000192 90H02956 20/08/2028 
Phạm Văn Hưng, đ/c: Xóm 3, Xã Nguyễn Uý, 

Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
06C8002658 0977697236 

15 HĐ3524000193 89F00191 17/07/2028 
Nguyễn Quang Mạnh, đ/c: Xóm 8, Nhật Tân, 

Kim Bảng, Hà Nam 
06C8002317 0962976388 

16 HĐ3524000194 90H02101 20/08/2031 Hợp tác xã vận tải Ngọc Sơn, đ/c: Số 46, ngõ 30, 

đường Đinh Công Tráng, Phường Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

0700877276 0989469905 

17 HĐ3524000195 35E00637 19/08/2031 

18 HĐ3524000196 28H00809 19/08/2031 

19 HĐ3524000197 90H00488 21/08/2031 

Công ty TNHH Thương mại Hà Hoàng Minh, 

đ/c: số 5, ngõ 36, Đ.Trần Văn Chuông, tổ 5, 

phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam 

0700561730 0913192048 

20 HĐ3524000199 90F00141 21/08/2030 
Lê Văn Đăng, đ/c: Thôn Vỹ Khách Cầu, Xã Liêm 

Túc, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
06E8003900 0964539279 

21 HĐ3524000201 90G00151 27/08/2031 

Công ty TNHH Tiến Đạt; đ/c: Số 255, Đường 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hai Bà Trưng, TP.Phủ 

Lý, Tỉnh Hà Nam 

0700246898 0912296459 

22 HĐ3524000203 90G00116 27/08/2031 
Hộ kinh doanh Việt Trung, đ/c: Thôn Sông 

Ngoại, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Hà Nam 
06F002963 0986011113 

23 HĐ3524000205 90H02926 28/08/2028 
Mai Xuân Linh, đ/c: Xóm 2, Phù Đê, Tượng 

Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam 
06C8002514 0968540574 

24 HĐ3524000207 90E00378 28/08/2031 

Hộ kinh doanh Trần Đại Nghĩa - 1989, đ/c: 108 

Bùi Văn Dị, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 

Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

06A8012547 0986668695 



25 HĐ3524000208 90H02972 28/08/2031 

Công ty TNHH Vận tải Hai Nguyễn Travel, đ/c: 

Thôn Phù Lưu 2, Xã Nguyễn Uý, Huyện Kim 

Bảng, Tỉnh Hà Nam 

0700880053 0977953016 

26 HĐ3524000210 90F00271 30/08/2031 

Công ty TNHH Thương mại Hà Hoàng Minh, 

đ/c: số 5, ngõ 36, Đ.Trần Văn Chuông, tổ 5, 

phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam 

0700561730 0913192048 
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